
QUY ĐỊNH CHUNG SỬ DỤNG BỘ ICON THỜI TIẾT ĐIỂM ĐẾN 10 NGÀY 

 

a) Trong 24 giờ đầu, thời tiết được dự báo chi tiết đến 12 giờ, bộ icon phải đảm bảo 

đầy đủ cho cả hiện tượng ngày và đêm 

b) Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 10 chỉ sử dụng một biểu tượng, hiện tượng thời tiết xấu 

nhất trong khoảng thời gian dự báo sẽ được chọn làm thời tiết đặc trưng chung cho cả 

ngày dự báo đó 

c) Quy định về trạng thái mây và mưa cụ thể như sau: 

*Mây (A): 

- 0: Không mây (thay cho thuật ngữ quang mây trước đây) 

- 1: Ít mây 

- 2: Có mây (thay cho thuật ngữ mây thay đổi trước đây) 

- 4: Nhiều mây (Không dùng số 3 để cho dự báo viên quen thuộc) 

*Mưa (B): 

- 0: Không mưa                                 1: Mưa phùn 

- 2: Mưa nhỏ                                     3: Mưa, mưa rào 

- 4: Mưa vừa                                     5: Mưa dông 

- 6: Mưa to                                        7: Mưa đá 

*Trạng thái thời tiết (C): 

- 0: Không có trạng thái thời tiết đặc biệt 

- 1: Nắng nóng  

- 2: Nắng nóng gay gắt 

- 3: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 

- 4: Rét  

- 5: Rét đậm 

- 6: Rét hại 

- 7: Dông, lốc, vòi rồng, gió giật, gió mạnh (từ cấp 5-6 trở lên). 

- 8: Sương mù 

- 9: Rét hại kèm băng giá, mưa tuyết hoặc sương muối 

*Thời gian (D): 

- 1: Dùng chung cho dự báo từ thời đoạn ngày thứ 2 đến ngày thứ 10 

- 2: Ngày 

- 3: Đêm 

Quy định về mã biểu tượng là một số có 4 chữ số, ký hiệu là ABCD, trong đó A cho 

biết về dự báo mây, B cho biết về dự báo mưa, C cho biết dự báo về trạng thái thời 

tiết, D cho biết về thời gian ngày hay đêm. Ví dụ mã dự báo là 4352 sẽ có nghĩa trong 

thời hạn 12 giờ là: Ngày nhiều mây, có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng 

xảy ra tố, lốc. Mã 4351 sẽ là: Nhiều mây, có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả 

năng xảy ra tố, lốc. Một ví dụ khác, nếu mã dự báo là 0001: Được hiểu là: Quang mây, 

không mưa. 0011: Quang mây, trời nắng nóng. 

 

  Mã Hiện tượng thời tiết 
Biểu 

tượng 

0 
Không 

mây 

0001 Quang mây, không mưa 

 0002 Quang mây, ngày trời nắng 

0003 Quang mây, đêm không mưa 

 
0011 Quang mây, trời nắng nóng 

 0012 Quang mây, ngày nắng nóng 

0021 Quang mây, trời nắng nóng gay gắt 

 0022 Quang mây, ngày nắng nóng gay gắt 

0031 Quang mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt 

 0032 Quang mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 

1 Ít mây 

1001 Ít mây, không mưa 

 1002 Ít mây, ngày trời nắng 

1003 Ít mây, đêm không mưa 

 
1011 Ít mây, trời nắng nóng 

 1012 Ít mây, ngày nắng nóng 

1021 Ít mây, trời nắng nóng gay gắt 

 1022 Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt 

1031 Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt 

 1032 Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 

1081 Ít mây, có sương mù 

 1082 Ít mây, ngày có sương mù 

1083 Ít mây, đêm có sương mù 

 



 

  Mã Hiện tượng thời tiết 
Biểu 

tượng 

2 

Có 

mây 

(Mưa 

có xác 

suất 

khoảng 

40-

50%) 

2001 Có mây, không mưa 

 2002 Có mây, ngày không mưa 

2003 Có mây, đêm không mưa 

 
2301 Có mây, có mưa rào 

 2302 Có mây, ngày có mưa rào 

2303 Có mây, đêm có mưa rào 

 
2501 Có mây, có mưa rào và dông 

 2502 Có mây, ngày có mưa rào và dông 

2503 Có mây, đêm có mưa rào và dông 

 

4 

Nhiều 

mây 

(Có 

mưa 

xác 

suất từ 

70% 

trở 

lên) 

4001 Nhiều mây, không mưa 

 

4041 Nhiều mây, không mưa; trời rét 

 

4051 Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm 

 

4061 Nhiều mây, không mưa; trời rét hại 

 

4341 Nhiều mây, có mưa; trời rét 

 

4351 Nhiều mây, có mưa; trời rét đậm 

 

 

  Mã Hiện tượng thời tiết 
Biểu 

tượng 

4 

Nhiều 

mây 

(Có 

mưa 

xác 

suất từ 

70% 

trở 

lên) 

4361 Nhiều mây, có mưa; trời rét hại 

 

4391 
Nhiều mây, có mưa; trời rét hại kèm khả năng 

băng giá, mưa tuyết 
 

4091 
Nhiều mây, không mưa; trời rét hại kèm khả 

năng sương muối 
 

4101 Nhiều mây, có mưa phùn 

 

4181 Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù 

 

4201 Nhiều mây, có mưa nhỏ 

 

4301 Nhiều mây, có mưa, mưa rào 

 

4401 Nhiều mây, có mưa vừa 

 

4541 Nhiều mây, có mưa dông 

 

4601 Nhiều mây, có mưa to 

 

4701 Có mưa đá 

 

4571 
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có 

khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 
 

 


